
Phụ lục I
Danh sách 20 thí sinh có bài dự thi tốt 

 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 (Ban hành kèm theo Thông báo số    /TB-BTC ngày    /9/2026 của Trưởng Ban Tổ chức các Cuộc thi)

STT Họ và tên Đơn vị Ngày tháng 
năm sinh

Số điện 
thoại, email

Số 
điểm

Thời 
gian 

làm bài 
(giây)

Thời gian 
bắt đầu

Thời gian 
kết thúc

1 Hứa Thanh Vủ Công an tỉnh Cà Mau 03/01/1994 0942058277 30 47 11/08/202
6 12:26:20

11/08/202
6 12:27:07

2 Phạm Huỳnh Như Xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau 21/09/1998 0947614686 30 47 13/08/202
6 09:34:16

13/08/202
6 09:35:03

3 Phạm Văn Thẳng
Trường Tiểu học 1, 

xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
15/10/1974 0915322881 30 47 14/08/202

6 11:52:41
14/08/202
6 11:53:28

4 Huỳnh Quang Nhựt Công an tỉnh Cà Mau 20/07/1992 0943445677 30 47 25/08/202
6 11:50:02

25/08/202
6 11:50:49

5 Phạm Nhựt Hào Xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau 23/01/2001 0845325326 30 48 11/08/202
6 21:26:47

11/08/202
6 21:27:35

6 Quách Thị Thuỳ Trang
UBND xã Hồ Thị Kỷ,

tỉnh Cà Mau
16/03/1988 0919161682 30 48 12/08/202

6 06:20:56
12/08/202
6 06:21:44

7 Trương Quang Linh Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau 24/02/1999 0919217382 30 48 14/08/202
6 11:56:10

14/08/202
6 11:56:58

8 Ngô Thúy Nga
Trường Trung học phổ thông 
Thái Thanh Hoà, tỉnh Cà Mau

17/03/1985 0986469724 30 52 24/08/202
6 04:15:23

24/08/202
6 04:16:15

9 Nguyễn Chí Cường Trường Trung học phổ thông 20/03/1979 0945639652 30 52 24/08/202 24/08/202



2

Thái Thanh Hòa, tỉnh Cà Mau 6 04:36:47 6 04:37:39

10 Đặng Thị Ngọc Trúc Trường THCS Khánh Bình Tây, 
xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 22/09/1985 0947882054 30 52 24/08/202

6 04:42:40
24/08/202
6 04:43:32

11 Trương Văn Nul
Trường Trung học phổ thông 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

04/05/1983 0919513452 30 52 25/08/202
6 04:56:16

25/08/202
6 04:57:08

12 Huỳnh Minh Bưởi Xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 20/09/1985 0949489794 30 52 26/08/202
6 05:48:09

26/08/202
6 05:49:01

13 Lê Hải Dương Trường Trung học cơ sở Ngọc 
Chánh, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau 13/10/1989 0946328160 30 53 24/08/202

6 04:09:18
24/08/202
6 04:10:11

14 Phan Duy Linh
Trường Trung học phổ thông 
Thái Thanh Hoà, tỉnh Cà Mau

20/04/1980 0961546125 30 53 24/08/202
6 04:24:04

24/08/202
6 04:24:57

15 Trần Thái Lực
Trường Trung học phổ thông 
Võ Thị Hồng, tỉnh Cà Mau

03/10/1983 0916006246 30 53 25/08/202
6 05:02:05

25/08/202
6 05:02:58

16 Nguyễn Hằng Ni Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau 08/10/1988 0943960097 30 53 26/08/202
6 05:44:21

26/08/202
6 05:45:14

17 Phan Thiện Linh Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau 24/04/1988 0917680620 30 54 26/08/202
6 05:13:24

26/08/202
6 05:14:18

18 Trương Quốc Xã
Ban Quản lý Dự án Xây dựng 
công trình giao thông Cà Mau

15/05/1983 0913102258 30 54 26/08/202
6 06:00:55

26/08/202
6 06:01:49

19 Lưu Hồng Diễm
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 
xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau

10/12/1996 0943573011 30 58 16/08/202
6 09:56:25

16/08/202
6 09:57:23

20 Sơn Hoài Hận Công an tỉnh Cà Mau 03/04/1993 0946274390 30 307 11/08/202
6 09:26:59

11/08/202
6 09:32:06

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/7736
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